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1 0855010092 Nguyễn Thị Lệ Thúy 12/04/87 Nữ 0 0 Đông nam á DN08B1
2 0853010087 Nguyễn Ngọc Anh Cường 18/09/87 Nam 0 0 Công nghệ sinh học SH08B1
3 0953012884 Huỳnh Thành Vinh 08/09/89 Nam 0 0 Công nghệ sinh học SH09A1
4 081C650092 Nguyễn Tuấn Linh 15/10/90 Nam 0 0 Công nghệ thông tin HT08A1
5 081C650169 Nguyễn Xuân Tịnh 19/04/90 Nam 0 0 Công nghệ thông tin HT08A1
6 081C650024 Đặng Quốc Duy 20/09/90 Nam 0 0 Công nghệ thông tin HT08B1
7 081C650117 Phạm Thị Thùy Nhi 02/10/90 Nữ 0 0 Công nghệ thông tin HT08B1
8 081C650139 Huỳnh Minh Tâm 08/10/88 Nam 0 0 Công nghệ thông tin HT08B1
9 081C650143 Võ Thanh Tâm 01/04/90 Nam 0 0 Công nghệ thông tin HT08B1
10 081C650184 Dương Anh Tuấn 09/06/90 Nam 0 0 Công nghệ thông tin HT08B1
11 091C652061 Vũ Thành Nhân 05/11/91 Nam 0 0 Công nghệ thông tin HT09A1
12 0851010109 Trần Huy 29/04/89 Nam 0 0 Công nghệ thông tin TH08A1
13 0851010164 Giang Minh Ngọc 20/08/89 Nam 0 0 Công nghệ thông tin TH08A1
14 0851010297 Nguyễn Quốc Trung 21/05/90 Nam 0 0 Công nghệ thông tin TH08A1
15 0851010215 Bùi Ngọc Sinh 10/10/89 Nam 0 0 Công nghệ thông tin TH08B1
16 0851010222 Nguyễn Minh Tài 26/04/90 Nam 0 0 Công nghệ thông tin TH08B1
17 0851010346 Trần Minh Vương 20/02/90 Nam 0 0 Công nghệ thông tin TH08B1
18 0851010042 Trần Văn Dũng 27/11/90 Nam 0 0 Công nghệ thông tin TH08B2
19 0851010066 Nguyễn Văn Được 21/11/90 Nam 0 0 Công nghệ thông tin TH08B2
20 0851010100 Chiếng Sìu Hồng 18/07/90 Nam 0 0 Công nghệ thông tin TH08B2
21 0951012041 Dương Văn Huấn 06/11/91 Nam 0 0 Công nghệ thông tin TH09A1
22 0951010168 Lê Minh Vương 22/01/87 Nam 0 0 Công nghệ thông tin TH09A2
23 0954020077 Ngô Kiến Nam 08/11/91 Nam 0 0 Kinh tế và Luật KITE09A1
24 0954062182 Trần Thị Thu Trang 19/01/91 Nữ 0 0 Kinh tế và Luật LK09A1
25 0854050112 Nguyễn Thanh Tá 05/10/90 Nam 0 0 Kinh tế và Luật TK08A1
26 0954052035 Nguyễn Anh Khôi 21/08/91 Nam 0 0 Kinh tế và Luật TK09A1
27 0954040246 Nguyễn Thị Kim Ngân 01/04/91 Nữ 0 0 Kế toán - Kiểm toán KT09A1
28 0857010009 Hồ Niên Bình 27/09/90 Nam 0 0 Ngoại ngữ AV08A3
29 0957040001 Chương Huỳnh Anh 22/03/91 Nữ 0 0 Ngoại ngữ AV09A2
30 081C700097 Lã Thị Nhị 03/09/89 Nữ 0 0 Ngoại ngữ CDAV08A1
31 081C700101 Trương Lê Quỳnh Như 20/06/90 Nữ 0 0 Ngoại ngữ CDAV08A1
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32 091C662137 Nguyễn Trần Thanh Trúc 24/05/91 Nữ 0 0 Quản trị kinh doanh CD09QT2
33 091C662115 Phạm Văn Thịnh 03/03/90 Nam 0 0 Tài chính - Ngân hàng CD09TN5
34 0954032471 Ngô Quang Nhật 29/06/91 Nam 0 0 Tài chính - Ngân hàng TN09A06
35 0851030041 Trần Đại Nguyên Long 13/01/89 Nam 0 0 Xây dựng và Điện CN08B1
36 0851020283 Nguyễn Hửu Tín 28/11/89 Nam 0 0 Xây dựng và Điện XD08A1
37 0951020078 Lê Hoàng Long 31/08/91 Nam 0 0 Xây dựng và Điện XD09A4
38 0856010012 Đỗ Kim Đức 17/06/89 Nữ 0 0 Xã hội học và Công tác xã hội XH08A1
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LỚP

1 0900300299 Mai Thị Huyền My 0 0 KT09C1,2
2 0900300392 Phan Thị Thanh Phương 0 0 KT09C1,2
3 0900300637 Nguyễn Thanh Tùng 0 0 KT09C1,2
4 0900100021 Dương Vi Đức 0 0 TH09C1
5 0900100030 Dương Bảo Duy 0 0 TH09C1
6 0900100045 Huỳnh Minh Hùng 0 0 TH09C1
7 0900100054 Nguyễn Đăng Khoa 0 0 TH09C1
8 0900100059 Nguyễn Vũ Lộc 0 0 TH09C1
9 0900100064 Nguyễn ngọc Minh 0 0 TH09C1
10 0900100164 Vày Ký Siềng 0 0 TH09C1
11 0900100148 Cao Thanh Tùng 0 0 TH09C1
12 0900300906 Nguyễn Thị Đăng Châu 0 0 KT09BD
13 0900300909 Hồ Thị Mộng Diễm 0 0 KT09BD
14 0900300910 Võ Thị Mỹ Diệp 0 0 KT09BD
15 0900300916 Nguyễn Hữu Đức 0 0 KT09BD
16 0900300914 Phạm Nhật Duy 0 0 KT09BD
17 0900300930 Trần Thị Hồng 0 0 KT09BD
18 0900300936 Lê Hoàng Huy 0 0 KT09BD
19 0900300940 Trần Ngọc Lâm 0 0 KT09BD
20 0900300943 Nguyễn Hữu Lân 0 0 KT09BD
21 0900300944 Nguyễn Quốc Lãnh 0 0 KT09BD
22 0900300964 Đoàn Lê Quang 0 0 KT09BD
23 0900300987 Nguyễn Đức Toàn 0 0 KT09BD
24 0900300988 Hồ Thị Mỹ Trang 0 0 KT09BD
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